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Model Kích thước (mm)
Size (mm)

Định mức (viên/m2)
Coverage (pcs/m2)

Trọng lượng (kg/viên)
Weight (kg/pc)

STB-1/L

STB-1/I

STB-1/V

STB-2

STB-2/G

SPB-300

SRG-2

SRG-3

250 x 250 x 120

500 x 100 x 120

-

175 x 135 x 100

175 x 160 x 160

300 x 300 x 120

400 x 265 x 85

400 x 200 x 100

4 viên/ 1 cây

4 viên/ 1 cây

8 viên/ 1 cây

10 viên/ 1m dài

4 viên/ 1 cây

12.5

9.5

12.5

15.9

12.6

7.2

4.0

7.2

21

10.5

10.5

Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp các loại gạch block xây với các chủng loại: xây rỗng, đặc, phẳng đầu, sần trang trí...
Besides, we can supply concrete blocks for building with various types such as: hollow blocks, solid blocks, flat-end blocks, 
decorative rough surface blocks,…

MỘT SỐ GẠCH BLOCK KHÁC
CONCRETE BLOCK
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GẠCH TERRAZZO - TERRAZZO TILES

OD-40 (400x400mm)

OD-40-25 OD-40-42 OD-40-121OD-40-32 OD-40-60

OD-40-122

OD-40-160 OD-40-1001 OD-40-1002 OD-40-1005 OD-40-1008

OD-40-124 OD-40-155OD-40-126 OD-40-129 OD-40-157

OD-40-1038 OD-40-2046OD-40-1012 OD-40-2044OD-40-1019

OD-40-62

OD-40-1015

OD-40-158

OD-30 (300x300mm)

OD-30-5 OD-30-134

OD-30-141

OD-30-136

OD-30-140

OD-30-62

OD-30-1002 OD-30-1011 OD-30-1044

OD-30-51

OD-30-163 OD-30-175

OD-30-63

(Gạch dành cho người khiếm thị
Tile for the blind)

GẠCH TERRAZZO - TERRAZZO TILES

OD-33 (333x333mm)

OD-A/N OD-A OD-H

OD-A 

OD-33-1022

OD-20-39

OD-33-4277

OD-20-37

OD-33-5251

OD-20-5446

OD-25 (250x250mm)

OD-20 (200x200mm)

OD-25-12 OD-25-124 OD-25-141

GẠCH BLOCK LÁT HÈ TỰ CHÈN

SIP-1 SIP-8

INTERLOCKING CONCRETE PAVER

Kiểu chữ I
Behaton

SIP-24/I 
Kiểu bát giác
OK-I

Kiểu hình vuông
OK-II

SIP-24-II

KiÓu Ch÷ nhËt
Rectangular

2

SIP-6 SIP-6/2

SIP-28 
Kiểu Lục giác
Hexagonal

Kiểu nửa Lục giác
Half hexagonal

SIP-28/2

Kiểu Zich Zắc
UNI

Kiểu Zich Zắc nhỏ
Half UNI

Model Kích thước (mm)
Size (mm)

Định mức (viên/m2)
Coverage (pcs/m2)

Trọng lượng (kg/viên)
Weight (kg/pc)

SIP-1

SIP-6

SIP-6/2

SIP-8

SIP-24 I

SIP-24 II 

SIP-28

SIP-28/2

200 x 100 x 60

225 x 112.5 x 60

112.5 x 112.5 x 60

164 x 200 x 60

240 x 240 x 60

100 x 100 x 60

160 x 160 x 60

180 x 100 x 60

50

39.5

79

36

17.5

17.5

43.5

87

2.2

3.1

1.6

3.3

6.0

1.0

2.9

1.5

Do kỹ thuật in màu sắc có thể hơi khác với thực tế. Xin xem mẫu thực tế để biết thêm chi tiết Due to printing technique, colours shown may be slightly different from actual ones for which see real samples.

OD-30-165OD-30-152OD-30-143


